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1
Đồ án thiết kế đê và công trình 

bảo vệ bờ sông
1 K62 Vấn đáp 2 04/04/2024 8 - 9 6 1 701-SG (6)

Bộ môn Kỹ thuật công trình

2 Chuyên đề 2 2 K61 Vấn đáp 2 14/04/2024 2 - 3 4 1 901-SG (4) Bộ môn Công nghệ thông tin

3
Đồ án kết cấu nhà bê tông cốt 

thép
1 K61 Vấn đáp 2 14/04/2024 4 - 5 7 1 901-SG (7)

Bộ môn Kỹ thuật công trình

14/04/2024 2 - 3 17 1 602-SG (17) Bộ môn Kỹ thuật công trình

14/04/2024 4 - 5 17 1 602-SG (17) Bộ môn Kỹ thuật công trình

5 Nhập môn công nghệ thông tin 2 K60TVT Thực hành 2 20/04/2024 2 - 3 1 1 302-SG (1)
Bộ môn Công nghệ thông tin

6 Đồ họa kỹ thuật 2 2 K61 Tự luận 2 20/04/2024 2 - 3 23 1 303-SG (23) Bộ môn Kỹ thuật công trình

7 Chuyên đề 1 2 K61 Tự luận 2 20/04/2024 4 - 5 6 1 401-SG (6) Bộ môn Công nghệ thông tin

8 Thủy lực công trình 3 K60TVT Tự luận 2 20/04/2024 4 - 5 9 1 401-SG (9)
Bộ môn Kỹ thuật tài nguyên 

nước và môi trường

9 Logistics quốc tế 3 K62
Trắc 

nghiệm
2 20/04/2024 4 - 5 2 1 401-SG (2)

Bộ môn Kế toán và Quản trị 

Kinh doanh

10 Đánh giá tác động môi trường 2 K62 Tự luận 2 20/04/2024 8 - 9 35 1 502-SG (35)
Bộ môn Kỹ thuật tài nguyên 

nước và môi trường

11 Phương trình vi phân 2 K61 Tự luận 2 04/05/2024 2 - 3 22 1 902-SG (22)
Bộ môn Khoa học cơ bản

12 Đồ họa máy tính 3 K62 Tự luận 2 15/05/2024 13 - 14 5 1 401-SG (5) Bộ môn Công nghệ thông tin

13 Cơ sở dữ liệu 3 K62 Tự luận 2 15/05/2024 13 - 14 30 1 401-SG (30) Bộ môn Công nghệ thông tin

14 Đại số tuyến tính 3 K61 Tự luận 2 18/05/2024 2 - 3 18 1 501-SG (18) Bộ môn Khoa học cơ bản

15 Nguyên lý hệ điều hành 3 K62 Tự luận 2 18/05/2024 2 - 3 6 1 501-SG (6) Bộ môn Công nghệ thông tin

16 Kế toán tài chính 1 3 K61 Tự luận 2 18/05/2024 2 - 3 29 1 502-SG (29)
Bộ môn Kế toán và Quản trị 

Kinh doanh

17 Quản lý đầu tư xây dựng 3 K62 Tự luận 2 18/05/2024 2 - 3 23 1 603-SG (23) Bộ môn Kỹ thuật công trình

18 Kết cấu nhà thép 3 K61 Tự luận 2 18/05/2024 2 - 3 4 1 603-SG (4) Bộ môn Kỹ thuật công trình
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19 Học máy 3 K62 Vấn đáp 2 18/05/2024 4 - 5 5 1 401-SG (5) Bộ môn Công nghệ thông tin

20 Lập trình đồ họa 3D 3 K61 Tự luận 2 18/05/2024 4 - 5 8 1 501-SG (8) Bộ môn Công nghệ thông tin

21 Giải tích hàm một biến 3 K61 Tự luận 2 18/05/2024 4 - 5 17 1 501-SG (17) Bộ môn Khoa học cơ bản

22 Cơ học cơ sở 2 3 K60TVT Tự luận 2 18/05/2024 8 - 9 19 1 501-SG (19)
Bộ môn Kỹ thuật công trình

23 Quản trị mạng 3 K61 Tự luận 2 18/05/2024 8 - 9 17 1 502-SG (17) Bộ môn Công nghệ thông tin

24 Phương pháp số 3 K61 Tự luận 2 18/05/2024 8 - 9 1 1 502-SG (1) Bộ môn Công nghệ thông tin

25 Trí tuệ nhân tạo 3 K62 Tự luận 2 18/05/2024 8 - 9 14 1 502-SG (14) Bộ môn Công nghệ thông tin

26 Nhập môn lập trình 3 K61 Thực hành 2 18/05/2024 10 - 11 8 1 303-SG (8)
Bộ môn Công nghệ thông tin

27 Toán rời rạc 3 K62 Tự luận 2 18/05/2024 10 - 11 16 1 501-SG (16) Bộ môn Công nghệ thông tin

28 Lập trình Java 3 K62 Thực hành 2 19/05/2024 2 - 3 12 1 303-SG (12)
Bộ môn Công nghệ thông tin

29
Nguyên lý lập trình hướng đối 

tượng
3 K62 Thực hành 2 19/05/2024 4 - 5 13 1 303-SG (13)

Bộ môn Công nghệ thông tin

30 Phát triển dự án phần mềm 3 K61 Vấn đáp 2 19/05/2024 4 - 5 4 1 401-SG (4) Bộ môn Công nghệ thông tin

31 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 K61 Vấn đáp 2 19/05/2024 8 - 9 2 1 401-SG (2) Bộ môn Công nghệ thông tin

32 Phân tích dữ liệu lớn 3 K61 Vấn đáp 2 19/05/2024 10 - 11 9 1 401-SG (9) Bộ môn Công nghệ thông tin

Nơi gửi:

- BGĐ (b/c);

-Các P, K, B, BM, TT;

- SV (qua tài khoản ĐKH);

- Lưu VT, QLĐT (NC.05b).
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